
GVCN:

STT LỚP CŨ MĐD NỮ NGÀY SINH NƠI SINH LỚP MỚI

1 10A1 A5A000 Nguyễn Thị Trường An x 22/07/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A1

2 10A1 A5A004 Trần Quốc Bảo 20/07/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A1

3 10 Lê Minh Châu 29/08/2006 TP.Hồ Chí Minh 11A1

4 10A1 A5A01B Hồng Công Đông 25/01/2006 Tiền Giang 11A1

5 10A1 A5G0DP Lê Nguyễn Hương Giang x 13/09/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A1

6 10A1 A590B8 Huỳnh Xuân Hạnh x 05/06/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A1

7 10A1 A5905P Nguyễn Khả Hân x 14/09/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A1

8 10A1 A5G0FX Nguyễn Thụy Mai Hân x 02/05/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A1

9 10A1 A59083 Cái Thị Huỳnh Hiền x 29/01/2006 Bến Tre 11A1

10 10A1 A590AF Võ Thành Hiếu 06/07/2006 Trà Vinh 11A1

11 10A1 A5G0CQ Lê Thị Tuyết Hồng x 28/06/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A1

12 10A1 B5A04U Đỗ Ngọc Huy 05/07/2006 Quảng Ngãi 11A1

13 10A1 A5D063 Ngô Thị Mỹ Huyền x 26/11/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A1

14 10A1 A59086 Nguyễn Thị Ngọc Huyền x 25/06/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A1

15 10A1 A5G0CU Phạm Nguyễn Hoàng Khang 19/09/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A1

16 10 Phạm Nguyễn Phúc Khang 30/01/2006 Bà Rịa - Vũng Tàu 11A1

17 10A1 A59087 Vũ Anh Khoa 30/11/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A1

18 10A1 A5D067 Huỳnh Ngọc Ánh Linh x 19/09/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A1

19 10A1 A5909E Nguyễn Thị Trúc Mai x 07/05/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A1

20 10A1 A5909F Huỳnh Nhật Thảo My x 21/09/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A1

21 10A1 A5G0G6 Trần Thanh Ngân x 07/08/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A1

22 10A1 A5G0E2 Lâm Hồ Ngọc x 10/02/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A1

23 10A1 A5D06E Phan Lê Ngọc x 11/06/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A1

24 10A1 A5G0F4 Nguyễn Huỳnh Thảo Nguyên x 23/05/2006 Quảng Nam 11A1

25 10A1 A5907B Lê Nguyễn Thanh Nhi x 30/07/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A1

26 10A1 A5G0D6 Bùi Gia Phúc 25/03/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A1

27 10A1 A5G0BW Nguyễn Hồng Phúc x 09/05/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A1

28 10A1 A5907G Hà Như Quỳnh x 09/07/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A1

29 10A1 A5909P Trần Quang Sáng 09/05/2006 Đồng Nai 11A1

30 10A1 A5G0E8 Nguyễn Ngọc Tâm x 26/06/2006 Đồng Nai 11A1

31 10A1 A5G0GL Phạm Sơn Tùng 03/02/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A1

32 10A1 B5G08B Dương Phương Thanh x 05/09/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A1

33 10A1 A5906F Nguyễn Thị Minh Thư x 02/06/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A1

34 10A1 A5906L Nguyễn Thùy Trang x 13/07/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A1

35 10A1 A590AY Nguyễn Ngọc Thuỳ Trâm x 07/10/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A1

36 10A1 A5A021 Nguyễn Khánh Trường 30/05/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A1

37 10A1 A5907T Nguyễn Thị Tường Vân x 20/04/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A1

38 10A1 B59008 Dương Tuấn Việt 04/12/2006 Bắc Giang 11A1

39 10A1 A5A00Y Dương Trần Khánh Vy x 15/06/2006 TP. Hồ Chí Minh 11A1

40 10A1 A5G0EI Nguyễn Ngọc Thanh Vy x 19/03/2006 Tây Ninh 11A1

Cô Đinh Thị Thanh Thảo
TRƯỜNG THPT LONG TRƯỜNG

DANH SÁCH K11, NĂM HỌC: 2022-2023

HỌ TÊN


